CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG
CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO: CƠ KHÍ
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC

Hóa đại cương
I. Thông tin về môn học 

Mã môn học: 

Số tín chỉ: Tổng số: 02 (LT: 02 + TH: 0)

Môn học tiên quyết (prerequisites): Không
         Học kỳ: Học kỳ thứ 1 của khóa học
III. Mục tiêu 


1. Về kiến thức: 


Cung cấp hệ thống kiến thức cơ bản về cấu tạo, tính chất và sự hình thành liên kết trong nguyên tử, phân tử.

2. Về kỹ năng: 


Hình thành trong sinh viên một số kỹ năng cơ bản:


- Kỹ năng phân tích về cấu tạo, tính chất, sự ảnh hưởng lẫn nhau và phạm vi ứng dụng của các nguyên tử, phân tử, đơn chất, hợp chất;


- Kỹ năng trình bày các vấn đề khoa học;


3. Về thái độ: 


- Sinh viên luôn cảm nhận được vai trò tích cực của môn học: Hóa học đại cương;


- Sinh viên luôn có thái độ: tiếp thu nghiêm túc trong quá trình lĩnh hội kiến thức;


- Sinh viên luôn thể hiện tư duy phản biện trong học tập và nghiên cứu;


- Sinh viên luôn nhận thức được: năng lực tự học, tự nghiên cứu khoa học và những ứng dụng trong quá trình giải quyết các vấn đề của thực tiễn là yếu tố quyết định sự thành công trong quá trình đào tạo và tự đào tạo.
IV. Mô tả tóm tắt nội dung môn học:

Học phần bao gồm những nội dung sau:


- Chương 1: Một số khái niệm và định luật cơ bản của hóa học

  + 1.1. Các khái niệm mở đầu

  + 1.2. Các định luật hóa học cơ bản


- Chương 2:Cấu tạo nguyên tử và bảng Hệ thống tuần hoàn

  + 2.1. Những cơ sở vật lý nghiên cứu cấu tạo nguyên tử


  + 2.2. Hệ thống tuần hoàn các nguyên tố, cấu tạo và tính chất của các nguyên tử


- Chương 3: Liên kết hóa học và cấu tạo phân tử
  + 3.1. Những khái niệm cơ bản về liên kết hóa học

  + 3.2. Liên kết ion 

  + 3.3. Liên kết cộng hóa trị

  + 3.4. Liên kết kim loại
  + 3.5. Liên kết hidro

V. Nhiệm vụ của học viên


Dự lớp: Tối thiểu 70%

Thực hành, bài tập: Làm bài tập

Dụng cụ học tập: Không

Khác

VI. Tài liệu học tập 

Giáo trình

Tài liệu tham khảo:
 

  + Hóa học đại cương - Nguyễn Đức Chung - NXB ĐHQG TP.Hồ Chí Minh - 2009;



  + Hóa học đại cương - Nguyễn Đình Soa - NXB ĐHQG TP.Hồ Chí Minh - 2002;



  + Hóa học đại cương - Lê Mậu Quyền - NXB Giáo dục - 2008;

VII. Tiêu chí đánh giá học tập của sinh viên

- Dự lớp: 10%
- Thảo luận: 10%
- Kiểm tra giữa học kỳ: 20%
- Thi kết thúc môn học: 60%
VIII. Thang điểm đánh giá: Thang điểm 10,0 (lấy một chữ số thập phân)
	Thành phần
	Thời lượng
	Tóm tắt biện pháp đánh giá
	Trọng số
	Thời điểm đánh giá

	Chuyên cần: dự lớp, thảo luận…:
	
	Thực hiện và thuyết trình môn học
	10-20%
	

	Kiểm tra giữa kỳ, báo cáo thực hành/thực tập/tiểu luận
	30 phút
	Tự luận
	20-30%


	Buổi 4

	Thi kết thúc môn học
	90 phút
	Tự luận
	50-70%
	Buổi 7


IX. Nội dung chi tiết môn học 
	Buổi


	Nội dung
	Tài liệu đọc bắt buộc/tham khảo
	Giảng viên giảng dạy
	Bố phí phòng học

	1 (04 tiết)
	Chương 1. Các khái niệm và định luật cơ bản của hóa học

1.1. Các khái niệm mở đầu

1.1.1. Nguyên tử và phân tử 

1.1.2. Khối lượng nguyên tử, khối lượng phân tử 

1.1.3. Ký hiệu – Công thức – Phương trình hóa học 

1.2. Các định luật hóa học cơ bản
1.2.1. Định luật bảo toàn khối lượng

1.2.2. Định luật thành phần không đổi


	Đọc giáo trình và tham khảo tài liệu tham khảo
	- GV giảng 

- GV cho SV thảo luận
	Có máy chiếu

	2 (04 tiết)
	1.2.3. Định luật tỷ lệ bội

1.2.4. Định luật đương lượng

1.2.5. Định luật Avogadro

1.2.6. Các định luật Boyle - Mariotte và Charler - Gay - Lussac

1.2.7. Phương trình trạng thái khí lý tưởng
Bài tập chương 1


	Đọc giáo trình và tham khảo tài liệu tham khảo
	- GV giảng 

- GV cho SV thảo luận
	Có máy chiếu

	3 (05 tiết)
	Chương 2. Cấu tạo nguyên tử và bảng phân loại tuần hoàn

2.1. Những cơ sở vật lý nghiên cứu cấu tạo nguyên tử

2.1.1. Thành phần nguyên tử

2.1.2. Cách biểu thị nguyên tử. Nguyên tử đồng vị

2.1.3. Các mẫu cấu tạo nguyên tử

2.1.3.1. Mẫu nguyên tử của Rutherford

2.1.3.2. Mẫu nguyên tử của Bohr

2.1.3.3. Mẫu cấu tạo nguyên tử theo cơ học lượng tử

2.1.3.4. Các số lượng tử của nguyên tử

2.1.4. Các quy tắc phân bố điện tử  trong nguyên tử và ion nhiều điện tử 

2.1.4.1. Trường hợp nguyên tử 

2.1.4.2. Trường hợp các ion 
	Đọc giáo trình và tham khảo tài liệu tham khảo
	- GV giảng 

- GV cho SV thảo luận
	Có máy chiếu

	4 (04 tiết)
	2.2. Hệ thống tuần hoàn các nguyên tố, cấu tạo và tính chất của các nguyên tử

2.2.1. Định luật tuần hoàn

2.2.2. Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng hệ thống tuần hoàn

2.2.3. Sự biến thiên tuần hoàn một số tính chất của các nguyên tố

Bài tập chương 2
	Đọc giáo trình và tham khảo tài liệu tham khảo
	- GV giảng 

- GV cho SV thảo luận
	

	5 (05 tiết)
	Kiểm tra giữa kỳ
	- GV giảng 

- GV cho SV thảo luận
	Có máy chiếu

	
	Chương 3. Liên kết hóa học và cấu tạo phân tử
3.1. Những khái niệm cơ bản về liên kết hóa học

3.1.1. Bản chất liên kết

3.1.2. Một số đặc trưng của liên kết

3.2. Liên kết ion 

3.3. Liên kết cộng hóa trị

3.3.1. Thuyết Lewis về liên kết cộng hóa trị
	Đọc giáo trình và tham khảo tài liệu tham khảo
	
	

	6 (04 tiết)
	3.3.2. Liên kết cộng hóa trị theo cơ học lượng tử

3.3.2.1. Liên kết cộng hóa trị theo thuyết VB

3.3.2.2. Liên kết cộng hóa trị theo thuyết MO
	Đọc giáo trình và tham khảo tài liệu tham khảo
	- GV giảng 

- GV cho SV thảo luận
	Có máy chiếu

	7 (04 tiết)
	3.4. Liên kết kim loại
3.5. Liên kết hidro

Bài tập chương 3
	Đọc giáo trình và tham khảo tài liệu tham khảo
	- GV giảng 

- GV cho SV thảo luận
	


Chú ý:  Tín chỉ được sử dụng để tính khối lượng học tập của học viên. Một tín chỉ được quy định bằng 15 tiết học lý thuyết; 30  tiết thực hành, thí nghiệm 








             TP.Hồ Chí Minh, ngày   tháng  năm 20
PHÒNG ĐÀO TẠO


BAN CHỦ NHIỆM KHOA

GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY




